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STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Email
1 14126001 DH14SH Đinh Mỹ An 5
2 14122183 DH14TM Lê Hoàng Anh 1
3 14122189 DH14TM Nguyễn Tuấn Anh 5
4 14123002 DH14KE Võ Thị Vân Anh 7
5 14122198 DH14TM Trần Nguyễn Thanh Bình 4
6 14126023 DH14SHA Đỗ Nguyễn Mỹ Chi 5
7 14126053 DH14SM Lê Hải Đăng 9
8 14126047 DH14SM Bùi Thị Trúc Đào 7
9 14123007 DH14KE Nguyễn Thị Kim Dung 1
10 14123135 DH14KE Nguyễn Hoàng Phụng Dưỡng 6
11 14126058 DH14SM An Thị Thu Hà 6
12 14126068 DH14SM Huỳnh Thị Thúy Hằng 7
13 14123024 DH14KE Nguyễn Thúy Hằng 1
14 14122254 DH14TM Nguyễn Thị Thu Hoài 2
15 14155070 DH14KN Phan Thị Thu Hường 8
16 14122271 DH14TM Nguyễn Thị Huỳnh Kim 2
17 14123034 DH14KE Mai Thị Tuyết Kha 5
18 14123150 DH14KE Trần Đỗ Yến Lan 6
19 14123038 DH14KE Ngô Thị Thùy Linh 4
20 14155081 DH14KN Lê Thị Yến Loan 4
21 14126119 DH14SM Nguyễn Thị ái Loan 5
22 14123039 DH14KE Hoàng Bảo Long 6
23 14122298 DH14TC Nguyễn Hoàng Minh 4
24 14123155 DH14KE Trần Thị Bảo My 5
25 14126132 DH14SM Lưu Thị Hoa Mỹ 6
26 14122304 DH14TC Hoàng Phương Nam 2
27 14126160 DH14SM Nguyễn Quỳnh Nhi 8
28 14126173 DH14SM Nguyễn Thị Ngọc Như 6
29 14126177 DH14SHA Huỳnh Tiến Phát 7
30 14123168 DH14KE Nguyễn Huỳnh Mai Phương
31 14123069 DH14KE Dương Thị Thu Phượng 5
32 14126188 DH14SH Huỳnh Khải Quang 4
33 14122365 DH14TM Võ Thị Kim Soan 1
34 14155103 DH14KN Đỗ Hữu Tài 7
35 14122121 DH14TC Trần Thị Tâm 7
36 14126282 DH14SM Nguyễn Hoàng Tú 4
37 14122157 DH14QT Huỳnh Tấn Tuấn 2
38 14123193 DH14KE Nguyễn Hoàng Tuấn 5
39 14122159 DH14TM Lê Mộng Tuyền 5
40 14122383 DH14TM Nguyễn Đức Thái 1
41 14155106 DH14KN Đặng Thị Minh Thanh 7
42 14123175 DH14KE Tôn Ngọc Thanh Thanh 6
43 14122380 DH14TM Nguyễn Thị Thanh Thảo 1
44 14123077 DH14KE Trần Phương Thảo 2
45 14122127 DH14TC Trần Thị Thanh Thảo 8
46 14123078 DH14KE Trần Thị Thu Thảo 5
47 14126219 DH14SH Trương Ngọc Thảo 5
48 14122384 DH14TM Nguyễn Xuân Thiều 3
49 14122408 DH14TM Bùi Thành Thịnh 5
50 14122387 DH14TC Nguyễn Thị Kim Thoa 5
51 14122388 DH14TC Trần Thị Kim Thoa
52 14126234 DH14SH Nguyễn Thị Hồng Thu 8



53 14126238 DH14SHB Lê Thị Diệp Thúy 5
54 14122396 DH14TM Nguyễn Thị Thúy 5
55 14123086 DH14KE Lê Thị Mộng Thư 5
56 14126242 DH14SM Nguyễn Thị Anh Thư 7
57 14126259 DH14SHA Dương Ngọc Anh Trang 6
58 14122142 DH14TM Lưu Thị Thu Trang 8
59 14122410 DH14TC Ngô Thị Hiền Trang 4
60 14122143 DH14TC Nguyễn Phạm Thiên Trang 7
61 14126262 DH14SHB Nguyễn Thị Thảo Trang 8
62 14123089 DH14KE Nguyễn Thị Thùy Trang 6
63 14123190 DH14KE Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 5
64 14122148 DH14TM Phạm Huỳnh Bích Trâm 1
65 14122420 DH14TC Phạm Trần Bảo Trân 1
66 14123191 DH14KE Nguyễn Lê Quốc Triệu 8
67 14122155 DH14TC Võ Thị Ngọc Trinh 1
68 14126273 DH14SM Lê Văn Trung 4
69 14122504 DH14QT Lê Anh Viên
70 14122445 DH14TM Huỳnh Phước Việt 1
71 14122168 DH14TM Đặng Thị Thanh Xuân 6
72 14126303 DH14SH Trương Nhật Yên 5
73 14123200 DH14KE Huỳnh Thị Ngọc Yến 6
74 14123108 DH14KE Nguyễn Hoàng Yến 5
75 14123109 DH14KE Nguyễn Ngọc Hải Yến 1


